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Vietnamesiske setninger

20 lette vietnamesiske setninger
vær så snill làm ơn

takk cảm ơn bạn

beklager xin lỗi

jeg vil ha dette Tôi muốn cái này

jeg vil ha mer Tôi muốn nhiều hơn

jeg vet Tôi biết

jeg vet ikke Tôi không biết

kan du hjelpe meg? Bạn có thể giúp tôi không?

jeg liker ikke dette Tôi không thích cái này

jeg liker deg Tôi thích bạn

jeg elsker deg Tôi yêu bạn

jeg savner deg Tôi nhớ bạn

ser deg senere hẹn gặp lại

bli med meg Hãy đi với tôi

ta til høyre rẽ phải

ta til venstre rẽ trái

gå rett đi thẳng

hva heter du? Bạn tên gì?

mitt navn er David Tên của tôi là David

jeg er 22 år gammel Tôi 22 tuổi
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Andre nyttige setninger på vietnamesisk
hei chào

hallo xin chào

ha det bái bai

ok được

skål chúc mừng

velkommen chào mừng

jeg er enig tôi đồng ý

hvor er toalettet? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

hvordan har du det? Bạn có khoẻ không?

jeg har en hund Tôi có một con chó

jeg vil gå på kino Tôi muốn đến rạp chiếu phim

du må definitivt komme Bạn nhất định phải đến

dette er ganske dyrt Cái này hơi đắt

dette er min kjæreste Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

la oss gå hjem Về nhà thôi

sølv er billigere enn gull Bạc rẻ hơn vàng

gull er dyrere enn sølv Vàng đắt hơn bạc


